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Qo’ Nong san CBOT

CBOT chiu ap luc tuan
th&r ba lién tiép: WASDE
thang 6 khong tao bat
ngo tich cuc, quy tiép tuc
thoat vi thé. Ngb va dau
twong uu tién chién lugc
héi ban/giao dich vung.

& Kim loai

Dong tién phuc héi manh
vao cudbi tuan. béng gqilt
xu huong tich cuc nho
nhu cau Trung Qubc va
cau chuyén thué quan.
Bac bién dd6ng manh, can
chd tin hiéu sau FOMC.

Nguyén liéu CN

Robusta phuc héi 3.78%
nhd ton kho ICE thap va
thoi tiét Viéet Nam kho.
Pbudng, cotton tiép tuc
yéu; cao su di ngang
vung cao.

FOMC 16-17/6 la rui ro
l6n nhat. USD va ky vong
1di suat sé chi phdi bién
do gia tuan tdi.
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TONG QUAN DU LIEU NHANH
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D{ liéu ch6t phién tuan |

Pau tuong

Kho dau tuong

Lda mi

Bac

Bach kim

Ca phé Robusta

budng 11

Bong

Caosu

Gia tham chiéu cudi tuan

~413.0¢/bu

~1,113-1,115¢/bu

~$301.7-303.5/tan

~584-587¢/bu

~$6.43-6.45/Ib

~$67.85-68.25/0z

~$1,709-1,720/0z

$3,594/tan

13.70¢/Ib

~73.02¢/1b

~418.9-429.8 JPY/kg

Bién dong tuan

=-1.1%

=-1.0%

=-2.3%

Flat / -0.5%

= +2.5-3.5%

-3-5%; +6% phién cudi

+3-4% phién cuoi

+3.78%

Xu huéng tuan yéu

= -0.8-1.0%

bingang

Nguoén: tai liéu Weekly Commodity Futures Market Outlook

Trang thai

Range/bat ky thuat

Bearish/ban khi hoi

Theo NOPA

Bién déng/short squeeze

Tich cuc/theo xu hudng

Hau FOMC

Tich luy than trong

Range/thién tang

Bearish/ban khi hoi

Bearish/ban khi hoi

Trung lap/mua thap

Trang 3
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NHOM NONG SAN

WASDE bearish, quy ban rong & rui ro thaoi tiét tao phan hoa

Harami-Trade - Phan tich ky thuat Trang 4
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ZC - Ng6: cham day hop dong

e Gia quanh 413¢/gia; tuan giam khoang
1.1%.

e WASDE qilr ton kho cudi ky 2026/27 gan
1.96 ty gia, chua ¢ bat ngd ho tro.

e Piéu kién mua vu 67% tdt/xuat sac, can da
hoi.

e Vung giao dich tuan téi: 410-430¢; uu tién
mua thap chién thuat gan 410-412¢ vdi
dirng 16 dudi 407¢.

Nhém hat CBOT | Xu hudng giam con hiéu luc

AP LUC GIAM CHI PHOI
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ZS - Pau tuong: ban khi hoi

e Gia quanh 1,113-1,115¢/gia; xuat khau bi cat 20 triéu gia.

e Trung Quéc chua xuat hién mua Ién, Brazil van canh tranh.
e Khang cu can theo ddi 1,140-1,150¢; ho trg 1,108¢ va 1,090-1,095¢.

J

Trang 5
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ZM - Kho dau tuong: cho NOPA

Gia quanh $301.7-303.5/tan, giam khoang 2.3% trong
tuan. USDA nang nghién dau tuong nhd nhu cau meal,
nhung luc kéo gidm tir soybean complex van chi phéi.
NOPA Crush ngay 16/6 la chat xuc tac chinh,

HO tro: $300.6 | Khang cu: $315.

4

ZW - LGa mi: rui ro dao chiéu cao

CBOT SRW quanh 584-587¢/gia. WASDE cat san lugng
lGa mi 18 triéu gia va ton kho giam con 744 triéu gia,
nhung gia mua vu bi giam 50¢ xuéng $6.00/gia.
Winter wheat chi 25% t6t/xuat sac, thap nhat tir 1986;
vi thé ban cda quy rat 1&n.

HO trg: 578-580¢ | Breakout: >610¢.
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XEP HANG MA NOI BAT

ZW - Lua mi

Rui ro thaoi tiét va vi thé short cuc doan khién kha nang short-covering tang cao.

ZC - Ngo
Pang quéa ban gan day hgp dong; cé thé hoi k§ thuat néu Crop Progress xau di.

ZM - Kho dau tuong
Theo d&i NOPA Crush; meal c¢6 thé manh tuwong déi néu nghién dau vuot ky vonag.

ZS - bau tuong
Xu hudng gidm van rd; vu tién ban khi hodi néu chua ¢ mua Ién tir Trung Quac.
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NHOM KIM LOAI

Pong dan dat, bac bién dong manh, bach kim vao vung tich luy

Harami-Trade - Phan tich ki thuat Trang 8
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TIEP TUC DAN DAT

Gia déng clra quanh $6.43-6.45/1b, tang khoang 2.5-3.5%
trong tuan va bat manh 3.44% & phién cubi.

e Nhu cau céng nghiép Trung Quéc van la tru d& chinh.

e Cau chuyén thué quan doéng cua My trudc han bao
cao 30/6 duy tri premium COMEX.

e Chién lugc: theo xu hudéng khi gia gilr trén $6.30;
breakout trén $6.65 md& lai pha tang.

Nhom kim loai cong nghiép | Copper trend-following Trang 9
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SI - Bac: bién dong cuc manh

Tuan giam 3-5% nhung phién cudi bat hon 6%. Vung
$65 la ho trg ngan han, $70 la ngudng kich hoat xu
hudng. Uu tién ddrng ngoai quan sat dén sau FOMC.

J

-

—
PL - Bach kim: vung tich lay

Gia quanh $1,709-1,720/0z; phuc ho6i 3-4% phién cudi
nhung van gidm manh trong thang. HO trg $1,700;
vung mua thap than trong $1,680-1,710.

/
-
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NHOM NGUYEN LIEU CONG NGHIEP

Robusta phuc héi, dudng & bong yéu, cao su di ngang vung cao

Harami-Trade - Phan tich ky thuat Trang 11
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ROBUSTA - PUONG - COTTON - CAO SU

Range; thién tang néu tén kho ICE tiép tuc

RC-R 4/tan | +3.78% ,400-3,456 3,650-3,700 nge, thie -
C - Robusta $3,594/tan | +3.78% $3,400-3 $ thap va Viét Nam kho han.
o \n khi hdi; can dir liéu UNICA/BRL d3
SB-Pudng 11 13.70¢/Ib | xu hudng yéu 13.50-13.68¢ 14.00-14.24¢ ~ 2an khi hoiy can dir fieu UNIC dao
chiéu mdi thay doi bias.
CT-Béng  ~73.02¢/Ib | -0.8-1.0% 72.00-72.30¢ 74.50¢ Ban khi hoi; theo dol thal tiet Texas va
Export Sales.
TRB-Caosu  418.9-429.8 JPY/kg | di ngang 415-418 435-445 Trung lap; mua thap neu thai tiet Thai Lan

anh huong khai thac.

ICE Softs & TOCOM Rubber Trang 12
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TRADER WATCHLIST TUAN 15 - 19/06

- NOPA Crush Tac dong truc ti€p ZM/ZS; crush cao ho trg khé dau.
USDA Crop Progress G/E corn/soybean va harvest wheat la bién sé mua vu chinh.

FOMC Yéu t6 I&dn nhat v&i USD, kim loai va hang hda dinh giad bang USD.
USDA Export Sales Kiém tra sirc mua Trung Quéc/khach 16n véi ngo, dau tuong, bong.
UNICA + Weather Puong Brazil, Robusta Viét Nam, cao su Thai Lan va Corn Belt.
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CcO HOI TRADING CU THE:

ZC

ZS

ZW

HG

SI

PL

RC

Bach kim

Ca phé Robusta

410-412¢

1,1708¢ / 1,090-1,095¢

578-580¢

$6.30

$63.50 / $65

$1,680-1,710

$3,400-3,456

Khang cw

430-435¢C

1,140-1,150¢

610-615¢C

$6.65-6.72

$70

$1,800-1,820

$3,650-3,700

Chién lugc trading ky thuat | Tuan 15-19/06/2026

Kich hoat

bdong >430¢

bbéng >1,145¢

bdéng >610¢

péng >$6.65

bdéng >$70

pong >$1,820

Péng >$3,700

Chién luwgc hanh dong

Mua thap chién thuat gan ho trg; dirng 16 dudi 407¢.

Ban khi hoi l1én 1,125-1,140¢; theo ddi mua hang Trung Quéc.

Khoéng dudi short; chd breakout hodc mua thap cé xac nhan.

Uu tién trend-following néu gitr trén $6.30.

Plrng ngoai trudc FOMC; chi kich hoat sau tin hiéu ré.

Tich IGy than trong vung ho trg; uu tién medium-term.

Giao dich range; thién mua khi ton kho ICE tiép tuc that chat.

Trang 14
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GIAO DICH THUC CHIEN

Quét ma QR dé tham gia cong dong tin hiéu chuyén sdu hang ngay.

Website: Hotline:
www.harami-trade.vn 091 292 2727

M& tai khoan mien phi — nhan tin hiéu ngay hom nay!

Bao cao nay chi mang tinh tham khao, khéng phai khuyén nghi dau tu.
Giao dich hang héa phai sinh ¢6 rui ro cao.



	BÁO CÁO TUẦN
	08 - 12/06/2026
	Thị Trường Hàng Hoá Phái Sinh
	Nông sản - Kim loại - Nguyên liệu công nghiệp



	KEY TAKEAWAYS
	Nông sản CBOT
	CBOT chịu áp lực tuần thứ ba liên tiếp: WASDE tháng 6 không tạo bất ngờ tích cực, quỹ tiếp tục thoát vị thế. Ngô và đậu tương ưu tiên chiến lược hồi bán/giao dịch vùng.

	Kim loại
	Dòng tiền phục hồi mạnh vào cuối tuần. Đồng giữ xu hướng tích cực nhờ nhu cầu Trung Quốc và câu chuyện thuế quan. Bạc biến động mạnh, cần chờ tín hiệu sau FOMC.

	Nguyên liệu CN
	Robusta phục hồi 3.78% nhờ tồn kho ICE thấp và thời tiết Việt Nam khô. Đường, cotton tiếp tục yếu; cao su đi ngang vùng cao.

	Vĩ mô
	FOMC 16–17/6 là rủi ro lớn nhất. USD và kỳ vọng lãi suất sẽ chi phối biên độ giá tuần tới.


	TỔNG QUAN DỮ LIỆU NHANH
	Mã
	Mặt hàng
	Giá tham chiếu cuối tuần
	Biến động tuần
	Trạng thái
	ZC
	ZS
	ZM
	ZW
	HG
	SI
	PL
	RC
	SB
	CT
	TRB
	Dữ liệu chốt phiên tuần | Nguồn: tài liệu Weekly Commodity Futures Market Outlook
	Trang 3

	NHÓM NÔNG SẢN
	WASDE bearish, quỹ bán ròng & rủi ro thời tiết tạo phân hoá

	NGÔ & ĐẬU TƯƠNG: ÁP LỰC GIẢM CHI PHỐI
	ZC - Ngô: chạm đáy hợp đồng
	ZS - Đậu tương: bán khi hồi

	KHÔ ĐẬU & LÚA MÌ: THEO DÕI CÚ HÍCH DỮ LIỆU
	ZM - Khô đậu tương: chờ NOPA
	ZW - Lúa mì: rủi ro đảo chiều cao

	XẾP HẠNG MÃ NỔI BẬT
	ZW - Lúa mì
	Rủi ro thời tiết và vị thế short cực đoan khiến khả năng short-covering tăng cao.

	ZC - Ngô
	Đang quá bán gần đáy hợp đồng; có thể hồi kỹ thuật nếu Crop Progress xấu đi.

	ZM - Khô đậu tương
	Theo dõi NOPA Crush; meal có thể mạnh tương đối nếu nghiền đậu vượt kỳ vọng.

	ZS - Đậu tương
	Xu hướng giảm vẫn rõ; ưu tiên bán khi hồi nếu chưa có mua lớn từ Trung Quốc.


	NHÓM KIM LOẠI
	Đồng dẫn dắt, bạc biến động mạnh, bạch kim vào vùng tích luỹ

	ĐỒNG (HG):  TIẾP TỤC DẪN DẮT
	Giá đóng cửa quanh $6.43–6.45/lb, tăng khoảng 2.5–3.5% trong tuần và bật mạnh 3.44% ở phiên cuối.
	Nhu cầu công nghiệp Trung Quốc vẫn là trụ đỡ chính.
	Câu chuyện thuế quan đồng của Mỹ trước hạn báo cáo 30/6 duy trì premium COMEX.
	Chiến lược: theo xu hướng khi giá giữ trên $6.30; breakout trên $6.65 mở lại pha tăng.

	BẠC & BẠCH KIM: PHÂN HÓA THEO VĨ MÔ
	SI - Bạc: biến động cực mạnh
	PL - Bạch kim: vùng tích lũy

	NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
	Robusta phục hồi, đường & bông yếu, cao su đi ngang vùng cao

	ROBUSTA - ĐƯỜNG - COTTON - CAO SU
	Sản phẩm
	Dữ liệu tuần
	Hỗ trợ
	Kháng cự
	Định hướng
	RC - Robusta
	SB - Đường 11
	CT - Bông
	TRB - Cao su

	TRADER WATCHLIST TUẦN 15 - 19/06
	15/06
	16/06 05:00 VN
	17/06 01:00 VN
	18/06 21:30 VN
	Trong tuần

	NOPA Crush
	USDA Crop Progress
	FOMC
	USDA Export Sales
	UNICA + Weather
	Tác động trực tiếp ZM/ZS; crush cao hỗ trợ khô đậu.
	G/E corn/soybean và harvest wheat là biến số mùa vụ chính.
	Yếu tố lớn nhất với USD, kim loại và hàng hóa định giá bằng USD.
	Kiểm tra sức mua Trung Quốc/khách lớn với ngô, đậu tương, bông.
	Đường Brazil, Robusta Việt Nam, cao su Thái Lan và Corn Belt.



	CƠ HỘI TRADING CỤ THỂ:
	Mã
	Mặt hàng
	Hỗ trợ
	Kháng cự
	Kích hoạt
	Chiến lược hành động
	ZC
	Ngô

	ZS
	Đậu tương

	ZW
	Lúa mì

	HG
	Đồng

	SI
	`Bạc

	PL
	Bạch kim

	RC
	Cà phê Robusta

	Chiến lược trading kỹ thuật | Tuần 15–19/06/2026
	Trang 14

	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Website: www.harami-trade.vn
	Hotline: 091 292 2727
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



